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   HO CH 

T    ph n  v c   n cho   n     súc     c     t   nă  2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH - UBND ngày 08 tháng 03 năm 2022 của UBND 

huyện Hoằng Hóa về ti m ph ng v c xin cho đàn gia súc, gia cầm đ t 1 năm 2022. 

UBND x  Hoằng  h  x y  ựng Kế hoạch ti m ph ng cho đàn chó, đàn gia súc, 

gia cầm đ t 1 năm 2022 tr n đ a  àn x  v i c c n i  ung sau: 

I. Đ NH GI  C NG T C TI M PH NG Đ T 2 - NĂM 2021.  

1.   t qu  t    ph n : 

a. Tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó: Ti m đư c 400 con, đạt 80% KH và đạt  3  

KH huyện giao. Trong đó th n tiêm đạt  ết qu  cao  à  u n  h  và th n H ng K . 

b. Tiêm phòng vacxin cho đàn lợn: Do  nh hư ng của   ch T    n Ch u  hi n  

năm 2020 đến nay t ng đàn   n tr n đ a  àn gi m nhiều, g y  nh hư ng đến  ết qu  

ti m ph ng tr n đàn   n năm 2021 tư ng đối cao, toàn x  ch  ti m đư c 57 con, đạt 

25% KH.   

c. Tiêm phòng vacxin cho đàn trâu, bò: Ti m đư c 41 con, đạt 50 % KH. T   ệ 

tiêm ph ng cho đàn tr u,    đ t 2 năm 2021 tư ng đối th p, chưa đạt KH của x  đề ra 

và ch  ti u của huyện giao  

2. Nhữn  tồn tạ , hạn ch , n uy n nhân:  

2.1. Tồn tại, hạn chế. 

- Ngu n nh n  ực tham gia thực hiện c ng t c ti m ph ng c n mỏng, thiếu về số 

 ư ng c ng như ch t  ư ng n n đ   nh hư ng  h ng nhỏ đến c ng t c ti m ph ng đ t 2 

năm 2021 tr n đ a  àn x   

- Chưa có  iện ph p xử  ý quyết  iệt đối v i những h   h ng ch p hành ti m 

ph ng c n chưa thực hiện đư c  àm  nh hư ng đến ý th c ch p hành của c c h   h c, 

g y  nh hư ng đến  ết qu  của c ng t c ti m ph ng đ  tri n  hai  

- Kết qu  c ng t c ti m ph ng cho đàn chó, đàn gia súc, gia cầm tr n đ a  àn x  

chưa cao, đ c  iệt  à c ng t c ti m ph ng cho đàn gia cầm trong đ t 2 năm 2021  

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại:  

- Do c ng t c tuy n truyền, vận đ ng h i vi n, đoàn vi n chưa đạt hiệu qu  cao 

 ẫn đến nhận th c của người chăn nu i c n hạn chế, ch p hành ph p  uật của nhà nư c 

không nghi m  M c  ù   ch  ệnh   đàn gia súc, gia cầm ngày càng có nhiều  oại   ch 

 ệnh nguy hi m và  iễn  iến ph c tạp, g y  nh hư ng  h ng nhỏ đến  inh tế, s c  hỏe 

và tính mạng của người   n, nhưng c c h  chăn nu i vẫn chưa th y rõ đư c vai tr , ý 



nghĩa, tầm quan trọng của việc ti m ph ng đầy đủ c c  oại thuốc vacxin cho đàn gia súc, 

gia cầm  

- C c t  ch c đoàn th    th n vẫn c n thờ  , xem nhẹ, đ ng ngoài, chưa tuy n 

truyền vận đ ng c c h i vi n, đoàn vi n của mình tham gia ti m ph ng cho đàn gia súc, 

gia cầm m t c ch tích cực và tự gi c  

- C ng t c tham mưu trong  ĩnh vực thú y chưa đ p  ng đư c y u cầu và thiếu 

tính chủ đ ng   

II.    HO CH TI M PH NG CHO ĐÀN GSGC Đ T 1/2021. 

 . Mục  ịch, y u c u. 

1.1. Mục  ích: 

Ti m ph ng v c xin ph ng  ệnh cho gia súc, gia cầm nhằm chủ đ ng, ngăn ch n 

ph ng hiệu qu  c c   ch  ệnh đ ng vật,  hống chế  ập t t   ch  ệnh ngay  hi c n  iện 

hẹp, sẵn sàng  ng phó nhằm gi m thi u nguy c    y nhiễm c c  oại   ch  ệnh m i đ m 

  o cho s n xu t chăn nu i, đ m   o an toàn thực phẩm và   o vệ m i trường tr n đ a 

bàn xã. 

1.2. Y u c u: 

- Ch p hành  uật thú y số 7 /2015/QH13 ngày 1 /6/2015; Ngh  đ nh số 

3/2016/NĐ-C  ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy đ nh chi tiết m t số điều của Luật 

thú y; Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa về tiêm phòng vác xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đ t 1 năm 2022. 

- Tri n  hai đ ng    c c  iện ph p ph ng, tr    ch  ệnh; đ m   o sự ch  đạo 

thống nh t, phối h p ch t chẽ thống nh t giữa c c ngành, huy đ ng c  hệ thống chính tr  

và toàn   n tích cực, tự gi c tham gia c c  iện ph p ph ng chống   ch  

- Chuẩn    đầy đủ, sẵn sàng nh n  ực, trang thiết    vật tư, hóa ch t cần thiết ph c 

v  c ng t c ph ng chống   ch  ệnh cho đàn gia súc, gia cầm đ ng vật, thủy s n tr n đ a 

bàn xã  Thực hiện ti m ph ng   t  u c 100  gia súc trong  iện ph i ti m, đ m   o 

công tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng  ỹ thuật  Thực hiện tốt c ng t c  i m tra, xử  ý 

sau ti m ph ng,  ập s  s ch, ghi chép đầy đủ, chính x c  ết qu  ti m ph ng,  àm c  s  

gi m s t, x c đ nh tr ch nhiệm  hi có   ch x y ra. 

- Đ m   o an toàn tuyệt đối cho người và phư ng tiện trong qu  trình tham gia 

ph ng chống   ch  ệnh và ti m ph ng v c xin cho đàn GSGC  

2. Nộ  dun     hoạch 

2.1. Thời gian tiêm phòng: 

* T  ch c ti m ph ng vác xin cho đàn GSGC   t đầu t  ngày 18/03 đến ngày 

02/4/2022, c  th  c c th n như sau: 

- T  18-21/03/2022: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại th n Sao Vàng 

- T  22-23/03/2022: Tiêm ph ng cho đàn GSGC tại th n Th ng Mười; 

- T  24-26/03/2022: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại th n  u n  h ; 

- T  27-28/03/2022: Tiêm phòng cho đàn GSGC tại th n Tân Xuân; 



- T  29-30/2022: Tiêm phòng cho đàn GSGC tại th n H ng K ; 

- Ngày 31/03/2022: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại th n H p T n 

- T  01-02/4/2022: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại th n B c S n  

- T  03 – 10/4/2022 Tiêm v c xin Vi m  a n i c c cho đàn tr u,    và ti m vét 

cho đàn GSGC c n  ại trên toàn xã; 

* Ngoài c c đ t ti m ph ng chính, thực hiện ti m ph ng    sung thường xuy n 

cho số gia súc, gia cầm chưa đư c ti m ph ng đ t chính và số gia súc, gia cầm chưa 

đư c ti m ph ng trong đ t chính và số gia súc, gia cầm trong  iện ti m, m i ph t sinh 

đến tu i ti m ph ng  Khi tình hình   ch  ệnh  iễn  iến ph c tạp và uy hiếp, thực hiện 

ti m ph ng chống   ch tại thời đi m theo ch  đạo của UBND huyện. 

2.2. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng: 

* Đàn trâu bò: 

Ti m v c xin t  huyết trùng (THT) và v c xin ph ng  ệnh    m n  ong móng 

(LMLM) cho đàn tr u,    tr n đ a  àn toàn x   

* Đàn lợn: 

- Tiêm vác xin ph ng  ệnh D ch t ; T  huyết trùng tr n phạm vi toàn x   

 - Ti m ph ng v c xin LMLM cho đàn   n n i, L n đực giống, c c  oại   n   trang 

trại, gia trại  

 - Ti m ph ng v c xin ph ng  ệnh Tai xanh, Lép to,  hó thư ng hàn   vùng có 

nguy c  cao,     ch c , c c trang trại, gia trại,   n n i,   n đực giống  

* Đối với đàn chó, mèo: T  ch c ti m v c xin ph ng  ệnh  ại cho toàn    đàn 

chó, mèo thu c  iện ti m ph ng  

* Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): Tiêm vác xin ph ng   ch cúm gia cầm 

H5N1, H5N6, Newcason,   ch t  v t, t  huyết trùng cho đàn gia cầm tr n đ a  àn toàn 

xã. 

 2.3.  inh ph  tiêm phòng: 

- Đối v i đàn chó mèo: Ti m ph ng V cxin  ại thu 21.000 đ ng/con  

- Đối v i đàn tr u   : Ti m ph ng V cxin LMLM và T  huyết trùng thu 34.000 

đ ng/con; v c xin VDNC thu 43 000 đ ng/1 con; 

- Đối v i đàn   n: V cxin   ch t  và t    u thu 16.000đ ng/con; Vác xin LMLM 

thu 24 000 đ ng/con  

- Đối v i đàn gia cầm: Ti m v c xin ph ng   ch cúm H5N1, H5N6, thu 900 

đ ng/con. 

 . .   ng tác tiêu  ộc  h  t  ng: 

- Thực hiện đ t ti u đ c  hử trùng cùng v i c c m i ti m ph ng gia súc, gia cầm, 

chú trọng c ng t c ti u đ c  hử trùng đối v i nh n vi n thực hiện c ng t c ti m ph ng 

nhằm  h ng đ    y nhiễm chéo   ch  ệnh giữa c c c  s  chăn nu i;  huy n  hích người 

chăn nu i tự ti m ph ng cho đàn vật nu i  Thực hiện t ng vệ sinh c  gi i, ti u đ c  hử 

trùng m i trường đ nh    hằng tuần tại s  s  chăn nu i, c  s   inh  oanh, nu n   n, 

giết m  gia súc, gia cầm tr n đ a  àn t ng x , th  tr n đ  ngăn ng a   ch  ệnh; 



 3. T  ch c thực h  n: 

 3. . Côn  ch c ĐCXD (Phụ trách Nôn  n h  p – Mô  trườn ): 

-  hối h p v i c n    thú y tham mưu cho UBND x  x y  ựng và t  ch c h i ngh  

tri n  hai  ế hoạch  h ng chống   ch  ệnh và ti m ph ng v c xin cho đàn gia súc, gia 

cầm đ t 1 năm 2022   hối h p v i c ng ch c V TK  iện toàn Ban ch  đạo. 

- T ng h p đàn GSGC tr n đ a  àn toàn x  đ  ph c v  cho c ng t c ti m ph ng; 

B o c o đ nh   , đ t xu t về c ng t c ti m ph ng và tình hình   ch  ệnh tại đ a phư ng 

về UBND huyện  

- Tham mưu về c ng t c đ m   o vệ sinh m i trường, vệ sinh ATT , nh t  à trong 

đ t cao đi m ph ng chống   ch  ệnh, ti m v c xin cho đàn GSGC  

2. Cán bộ thú y  ã:  

-  hối h p v i c c th n thống    chính xác  ại đàn gia súc, gia cầm của t ng th n   

- Tập hu n cho nh n vi n thú y th n về c ng t c ti m ph ng;   y  ựng  ế hoạch 

tuy n truyền cho nh n   n c c  iện ph p ph ng chống   ch  ệnh cho đàn GSGC; 

- Đăng  ý trạm Thú y huyện đ  nhận thuốc, có tr ch nhiệm   o qu n đúng quy 

trình  ỹ thuật  t  ch c ti m đúng thời gian, đúng  iều  ư ng tuyệt đối  h ng đ  thuốc    

hư hỏng và m t t c   ng của thuốc theo hư ng  ẫn của c p tr n 

- B o c o tiến đ  ti m ph ng hàng ngày cho BCĐ, UBND x  đ  theo  õi, t ng 

h p,   o c o huyện  

 3. Côn  ch c TC T:  

 Tham mưu cho UBND x  c n đối và  ố trí ngu n  inh phí đ m   o cho c ng t c 

ti m ph ng và ph ng chống   ch  ệnh cho đàn GSGC năm 2022 tr n đ a  àn toàn x   

 4. Côn  ch c VHXH, Đ   truyền th nh: 

 Tuy n truyền, ph   iến  ế hoạch ph ng, chống   ch  ệnh gia súc, gia cầm, đ ng 

vật thu  s n, c ng t c  hống chế đẩy  ùi c c  oại   ch  ệnh và ti m ph ng v c xin cho 

đàn GSGC tr n đ a  àn x  năm 2022, tăng cường c ng t c tuy n truyền,  huyến c o về 

t c   ng của ti m ph ng cho nh n   n  iết đ  thực hiện  

 5. Công an xã:  

 Xử phạt nghi m c c trường h p vi phạm trong quy trình t  ch c thực hiện trong 

qu  trình ti m ph ng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng Luật thú y và Ngh  đ nh Ngh  

đ nh  0/2017/NĐ – C  ngày 31/7/2017 của Thủ tư ng Chính phủ về xử phạt hành chính 

trong công tác tiêm phòng. 

 6. Các thôn:  

 -  hối h p v i c n    thú y thống    chi tiết đàn GSGC ph c v  cho c ng t c 

ti m ph ng và ph ng chống   ch  ệnh. 

 - Tuy n truyền, vận đ ng nh n   n ch p hành nghi m việc ti m ph ng và c c quy 

đ nh về ph ng chống   ch  ệnh tr n đàn GSGC  



 - Cử người tham gia trực tiếp cùng v i c n    thú y, nh n vi n thú y tham gia 

ti m ph ng cho đàn GSGC  Th ng   o cho người chăn nu i chủ đ ng nhốt gia súc, gia 

cầm và   t, giữ gia súc, gia cầm đ  ti m ph ng  

 7. Các  ồn  chí l  th nh v  n BCĐ 

 Tăng cường xuống đ a  àn đư c ph n c ng ch  đạo thực hiện tốt  ế hoạch ti m 

ph ng v c xin cho đàn gia súc, gia cầm đ t 1 năm 2022 tr n đ a  àn x   

 8. MTTQ, các t  ch c  o n thể: 

Đề ngh  MTTQ và c c đoàn th  chính tr  tích cực tuy n truyền, vận đ ng đoàn 

vi n, h i vi n của mình tự gi c tham gia c ng t c ti m ph ng cho đàn gia súc, gia cầm 

nhằm chủ đ ng trong c ng t c ph ng tr    ch  ệnh   h n đ u toàn x  ti m ph ng cho 

đàn GS, GC đạt  ết qu  cao nh t,  ết thúc theo đúng  ế hoạch, thời gian của UBND x  

đề ra /  

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Đ ng ủy – TT HĐND x  (B/c);                           
- Thành vi n BCĐ (T/h); 

- BTCB - Trư ng th n (T/h); 

- Lưu: V   
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG PHỤ 

 

 

CHỈ TI U    HO CH 

T    ph n  vác   n cho   n     súc,     c  ,   n chó,   o   t 1 nă  2022 

 

TT Thôn 
Đ n chó, 

mèo (con) 

Đ n trâu, 

bò (con) 

Đ n l n 

(con) 

Đ n     

c   (con) 
Ghi chú 

1 Tân Xuân 50 7 0 200  

2  u n  h  100 24 105 1850  

3 Th ng Mười 70 16 17 1150  

4 Sao vàng 140 25 90 6050  

5 H ng K  80 5 10 635  

6 B c S n 30 - - -  

7 H p T n 27 02 6 -  

 T n  cộn  497 79 228 9885  
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